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Ban 4n s6: 03/2023/DS-ST
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V/v tranh chap hop ddng dan su
vay tai san.

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO THUAN AN, TINH BINH DUONG

- Thanh phan Hpi dong xét xir so thim gom co:
Thém phan - Chii toa phién toa: Ba Nguyén Té Uyén
Cdc Hoi tham nhén dan:

1. Ba Tran Ngoc Phuong;

2. Ba Lé Thi Nguyét.

- Thuw ky phién toa: Ba Doan Pham Thanh Trang — Thu ky Toa an nhén
dan thanh pho Thuin An, tinh Binh Duong.

- Dgi di¢gn Vign kiém sit nhan din thanh phé Thugn An, tinh Binh
Dwong tham gia phién toa: Ba Bui Thanh Thuay — Kiém sat vién.

Ngay 09 thang 01 ndm 2023, tai try s& Toa 4n nhan dan thanh phd Thuan
An, tinh Binh Duong, xét xu so tham coéng khai vy an dan sy thy ly so:
179/2022/TLST-DS ngay 05 thang 10 nam 2022 vé viéc “Tranh chap hgp dong
dan su vay tai san” theo Quyét dinh dua vu an ra )gét xrso: 11 1/2022/QDXXST,-
DS ngay 25 thiang 11 nam 2022 va Quyét dinh hoan phién toa sO
54/2022/QDST-DS ngay 12 thang 12 nam 2022, gifra cac duong su:

1. Nguyén don: Ba Bang Thi T, sinh ndm 1972; noi thuong tra: Sé khu
pho T1, phuong T2, thanh phd Thuén An, tinh Binh Duong, c6 don yéu céu giai
quyét vang mat.

2. Bi don:
2.1 Ba Tran X, sinh nam 1959
2.2 Ba Tri B, sinh nam 1992

Cung dia chi thuong tra: khu phd T1, phuong T2, thanh phdé Thuin An,
tinh Binh Duong.

2.3 Ong Truong Minh T3, sinh ndam 1994; noi thuong tra: khu phé TI,
phuong T2, thanh phd Thuan An, tinh Binh Duong.



Céc bi don ving mat.
NOI DUNG VU AN:

- Theo don khéi kién ngay 25/5/2022 va qud trinh t6 tung, nguyén don
trinh bay:

Ngay 17/5/2021, nguyén don c6 cho céc bi don 1a ba Tran X, ong Truong
Minh T3 va ba Tri B vay s tién 100.000.000 déng véi thoi han vay 13 06 thang
tinh tir ngay 17/5/2021. Viéc vay muon co 1ap Gidy muon tién ngay 17/5/2021.
Sau khi lap gidy muon tién thi trong ciing ngdy, nguyén don di giao cho cac bi
don so tién 100. 000.000 d6ng nhu thoa thuan va cac bi don da ky tén, lan tay
vao gidy muon tién néu trén. Theo Glay muon tién ngay 17/5/2021 thi nguyén
don va cac bi don khong thoa thuan vé 1ai suat cho vay nhung thuc té nguyén
don c6 lay 13i sudt 3%/thang. Tuy nhién, tinh dén thang 6/2021 khi téi han tinh
1 thi cac bi don ¢ tinh day dua khong chiu tra 1ai, do ng tién 14i nhiéu thang
nén nguyén don c6 yéu cau cac bj don tra tién gdc va lai con ng nhung cac bi
don khong thyc hién. Do d6, nguyén don d3 khoi kién yéu cau Toa an giai quyét:

- Budc céc bj don ba Tran X, ong Truong Minh T3 va ba Tri B phai lién
d6i tra cho nguyén don sé tién 100.000.000 dong theo Gidy muon tién ngly
17/5/2021.

- Nguyén don khong yéu cau bi don phai tra tién 14i phat sinh tir s tién
trén.

Ngoai ra khong con yéu cau gi khéc.

Chitng cit nguyén don cung cdp: "Gidy mwon tién ngay 17/5/2021" va cdc
tai liéu khac co lién quan.

* Tai ban ty khai ngay 24/10/2022, bi don ong Truong Minh T3 trinh bay:
ong T3 1a con ré cta ba Tran X, 1a chong cua ba Tri B. Ngay 17/5/2021, ba
bang Thi T ¢6 cho ba Tran X muon sd tién 100.000.000 dé)ng. Sau khi thoa
thudn vay muon xong thi ba T di giao tién cho ba X, ba X nhd 6ng T3 ky tén
vao 1am chung cho viéc vay muon chir thuc chét toan bo sb tién ma ba T cho
vay thi déu do ba X nhan va s dung vao muc dich c4a nhan cua ba X, ong T3
khong lién quan dén sé tién trén. Do d6, 6ng T3 khong dong ¥ v6i yéu cau khai
kién cta nguyén don va o6ng T3 ciing d& nghi Toa an khong dua 6ng T3 vao
tham gia t6 tung. Tir sau ngdy 24/10/2022, éng T3 di duoc Toa an triéu tip hop
1¢ nhiéu lan dé tham gia cac giai doan t6 tung ciing nhu viéc cung cép tai liéu,
chtng ¢ nhung bi don van khong dén lam viéc, khong ty quyén cho ai dén Toa
an tham gia t6 tung va ciing khong c6 van ban trinh bay y kién vé yéu cau khai
kién cua nguyén don.

Bi don ba Tran X va ba Tri B da dugc Toa an triéu tap hop 1¢ nhiéu 1an dé
tham gia cac giai doan t6 tung cling nhu viéc cung cap tai liéu, chtng cir nhung
bi don van khong dén lam viéc, khong Gy quyén cho ai dén Toa an tham gia t6
tung va ciing khong c6 vian ban trinh bay y kién vé yéu cau khoi kién cua
nguyén don.



Qua trinh dua vu an ra xet xt, nguyén don c6 don yéu cau xét XU ving
mat va gitt nguyén toan bg yéu cau khaoi kién theo don khoi kién ngay 25/5/2022.

Tai phién toa:

Pai dién Vién Kiém sat tham gia phién toa phat biéu y kién:

Vé viéc tuan theo phéap luat cia Tham phén, Hoi dong xét xir va Thu ky
Toda an: Tham phéan dugc phan cong thu ly, giai quyet vu an da thyc hién dung,
day du cac quy dinh tai Diéu 203 cua Bo luat TS tung dan sy nam 2015. Tai

phién toa, Hoi dong xét xu, Thu ky phién toa da tuan thu dung cac quy dinh cua
Bo lut T4 tung dan su vé xét xir so tham.

V& viéc chap hanh phéap luat ciia ngudi tham gia t6 tung: Tur khi thu ly vu
an dén phién toa so thdm, nguyén don da thyc hién day du quyén va nghia vu t6
tung theo quy dinh cua cua B luat T tung dan su. Céac bi don da duoc Toa an
triéu tap hop 1& nhiéu 1an nhung ving mit xem nhu tir bd quyén va nghia vu
chirng minh ctia minh.

Vé noi dung vu &n: Can ctr vao cac tai liéu, ching clr ¢6 trong hd so vu an
va dién bién tai phién toa, Kiém sat vién dé nghi Hoi déng xet xu chép nhan
toan b yéu cau khoi kién cua nguyén don vé viéc bude cac bi don ba Tran X,
ong Truong Minh T3 va ba Tri B phai tra lién ddi tra cho nguyén don sb tién
100.000.000 dong.

Nhitng yéu cau, kién nghi dé khic phuc vi pham vé té tung: Khong co.
NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru céc tai li¢u, chiing ctr da dugc xem xét tai phién toa,
két qua tranh tung tai phién toa, Ho1 dong xét xtr nhan dinh:

[1] V& thu tyc tb tung:

[1.1] V& quan hé phéap luat: Ba Dang Thi T khoi kién yéu cau Toa an giai
quyét budc cac bi don ba Tran X, ong Trwong Minh T3 va ba Tri B phai tra lién
d6i tra cho nguyén don s tién 100.000.000 dong theo "Gidy muon tién ngiy
17/5/2021" duge xac 1ap gitra ba Pang Thi T v6i ba Tran X, ong Truong Minh
T3 va ba Tri B nén quan hé phap luat trong vu 4n nay dugc xac dinh la “Tranh
chép hop ddng dan su vay tai san” theo Khoan 3, Diéu 26 ctia Bo ludt T tung
dan su; Diéu 463 cia B0 luat dan su nam 2015.

[1.2] V& tham quyén giai quyét: Cac bi don ba Tran X, 6ng Truong Minh
T3 va ba Tri B c6 dia chi cu tru tai phuong Lai Thiéu, thanh phé Thuan An, tinh
Binh Duong nén thudc thim quyén giai quyét cia Tda an nhan dan thanh phd
Thuén An, tinh Binh Duong theo Piém a, Khoan 1, Diéu 35; Piéu 36 va Piém a,
Khoan 1, Piéu 39 cua Bo luat T4 tung dan su.

[1.3] Cac bi don da duge Toa an triéu tép hop 1€ theo ding quy dinh tai
cac Piéu 177, 179 cua B0 luat T6 tung dan sy nam 2015 nhung khong tham gia
t6 tung trong sudt qua trinh giai quyét vu an, cling nhu tai phién toa ngay hom
nay. Do vy, Toa an tién hanh xét xtr vang mit cac bi don theo quy dinh tai
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Piém b, Khoan 2, Piéu 227 ciia Bo luat Té tung dan sy va xem nhu cac bi don
d3 tir bo quyén ching minh d01 v6i yéu cau khai kién cua nguyén don. Nguyén
don c6 don yéu cau xét xur vang mit nén Toa an xét xir vang mit nguyén don
theo Khoan 1, Diéu 228 B luat T tung dan su.

[2] Vé noi dung vu an:

[2.1] Theo ndi dung "Gidy muon tién ngay 17/5/2021" thé hién: “T6i tén
Tran X va con Tri B va con Truong Minh T3 ngay 17-5-2021 ¢6 muwon cia chi
Pang Thi T. Pia chi: 161/1B, khu phé Long Théi, F Ldi Thiéu sé tién la
100.000.000 dong (Mot tram triéu dong). Gia dinh téi bao gom Trdan X va Tri B
va Truwong Minh T3 hen chi T trong vong 6 thang 17-11-2021 t6i sé hoan tra lgi
100.000.000 déng cho chi T. Néu sai gia dinh xin cam két chiu trach nhiém
truoc phadp luat”.

[2.2] Tai ban tuy khai ngay 24/10/2022, bi don 6ng Truong Minh T3 thtra
nhan c6 viéc nguyén don cho ba X vay s tién 100.000.000 dong va nguyén don
cung da dua du tién cho ba X vao ngay 17/5/2021. Ong Trwong Minh T3 cho
rang 6ng T3 chi 1a nguoi lam chimg cho viéc vay muon trén, 6ng T3 khong phai
13 ngudi sir dung sd tién trén. Tuy nhién, ong T3 khong cung cip duoc bat cir tai
liéu, chimg ¢t nao chimg minh cho ¥ kién ctia minh 13 ¢6 can ci.

Bén canh d6, & phan ky tén, diém chi tai Gidy muon tién ngay 17/5/2021
thi c6 du ho tén va chit ky cua ba Tri B, Tran X va Truong Minh T3 véi tu cach
la “Nguwoi muwon”.

[2.3] Do d6, c6 dii co s¢ khang dinh ngay 17/5/2021, ba Dang Thi T c6
cho ba Tran X, ba Tri B va 6ng Truong Minh T3 vay s0 tién 100.000.000 dong.

, [2.4] Theo giéy muon tién ngé}{ 17/5/2021, cac bén théa thuan thoi han
cudi cung cac bi don phai tra lai s6 tién 100.000.000 dong la ngay 17/11/2021
nhung dén thoi han, cac bi don Vﬁr} khéng thuc hién 1a cac bi don da vi pham
nghia vu thanh toan, anh huong dén quyén, loi ich hop phap cua nguyén don
theo quy dinh tgi biéu 466 cua Bo luat Dan sy nam 20,15.‘ Do d6, nguyén don
khoi kién yéu céu bi don tra cho nguyén don toan bd s6 tién 100.000.000 dong
1a c6 can ctr nén chap nhan.

[2.5] V& phan 14i sut cham tra: Do nguyén don khong yéu cau, day 1a y
chi tu nguyén cua nguyén don nén Hoi dong xét xtr ghi nhan va khong dat ra
xem Xxét.

‘ [2.6] TUr nhitng nhan dinh trén, HO1 déng xét xtr chap nhén toan bo yéu
cau khoi kién ctia nguyén don ba Bang Thi T d61 voi bi don ba Tran X, ba Tri B
va 6ng Truong Minh T3 v¢ viéc tranh chap hop dong dan su vay tai san.

[3] Quan diém ctia Vién kiém st 1a pht hgp nén chap nhan.

[4] V& an phi dan su so tham:

[4.1] Doi v6i bi don Tran X dén thoi diém xét xur so tham thude truong
hop ngudi cao tudi. Tuy nhién, ba Tran X khong c6 don dé nghi mién ndp an phi
theo quy dinh tai Di€éu 14 Nghi Quyét 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016
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cua Uy bap thuong vu Quéc hoi quy dinh vé 4n phi va 1€ phi Toa an. Do do, bi
don ba Tran X phai lién déi cung cac cac bi don ba Tri B va 6ng Truong Minh
T3 chiu an phi theo quy dinh cua phap luét.

[4.2] Do toan bd yéu cau khai kién cta nguyén don duoc chép nhan nén

nguyén don khong phai chiu an phi. Péi véi phan tién tam ung an phi ma
nguyén don da ndp s€ duogc tra lai theo quy dinh.

Vi cac lé trén,
QUYET PINH:
Can cu vao:
- Khoan 3, biéu 26; Diéu 35; Diéu 36; Dicu 39; Diéu 147; Cac biéu 227,
228,266,271 va 273 cua Bo luat T tung Dan sy nam 2015;
- Céc Diéu 463; 466 ctia BO luat Dan sy nam 2015;

- Nghi quyét 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong
vu Qudc hoi quy dinh vé an phi va 18 phi Toa an.

Tuyén xir:

1. Chap nhén toan bo yéu cau khai kién cua nguyén don ba Bang Thi T vé
viéc “Tranh chap hop dong dan su vay tai sdn” véi bi don ba Tran X, ba Tri B
va ong Truong Minh T3.

Budc ba Tran X, ba Tri B va ong Truong Minh T3 c6 trach nhiém lién doi
thanh toan cho ba Pang Thi T s6 tién 100.000.000 dong (mot tram tri¢u dong).

Ké tir ngay ban an, quyét dinh c6 hiéu luc phap luat hodc ké tir ngay c6
don yéu cau thi hanh an cta ngudi dugc thi hanh an cho dén khi thi hanh an
xong, tat ca cac khoan tién, hang thang bén phai thi hanh an con phai chiu khoan
tién 13i cua so tién con phai thi hanh an theo muc 13i suat quy dinh tai Khoan 2
Diéu 468 cta Bo luat dan sy nam 2015.

2. V& 4n phi dén sy so thim:

Bi don ba Tran X, ba Tri B va ong Truong Minh T3 phai lién déi chiu
5.000.000 dong (ndm tri¢u dong).

Hoan tra cho nguyén don ba Bang Thi T s tién 2.500.000 dong (hai triéu
nam tram nghin dong) tién tam Ung an phi theo bién lai thu s6 0000469 ngay
26/9/2022 cua Chi cuc Thi hanh an dan su thanh pho Thuan An, tinh Binh
Duong.

3. V& quyén khang céo:

Nguyén don, cac bi don vang mat co quyén khang cdo ban an trong thoi
han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ban an hoac ban an dugc niém yét.

Trong truong hop quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Luét
thi hanh an dan sy thi nguoi dugc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh an dan
su cO quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén thi
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hanh an hoac bi cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac biéu 6,7,7ava9
Lu§1t thi hanh an dan su; thoi hi€u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai
biéu 30 Luat thi hanh an dan su.

Noi nhén: TM.HQI PONG XET XU SO THAM

- TAND tinh Binh Duong; THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- VKSND thanh pho Thuén An;

- Chi cuc THADS thanh phé) Thuén An;

- Chanh an (dé béo cao);

- Cac duong su;

- Luu HS, VP,

Nguyén Té Uyén






	TÒA ÁN NHÂN DÂN
	THÀNH PHỐ THUẬN AN
	TỈNH BÌNH DƯƠNG
	Bản án số: 03/2023/DS-ST

	Ngày: 09 - 01 - 2023
	V/v tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	    TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH 
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Tố Uyên
	Các Hội thẩm nhân dân: 
	1. Bà Trần Ngọc Phương;
	2. Bà Lê Thị Nguyệt.
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Phạm Thanh Trang – T
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận 
	Ngày 09 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân 

	1. Nguyên đơn: Bà Đặng Thị T, sinh năm 1972; nơi t
	2. Bị đơn: 
	2.1 Bà Trần X, sinh năm 1959
	2.2 Bà Trì B, sinh năm 1992
	Cùng địa chỉ thường trú: khu phố T1, phường T2, th
	2.3 Ông Trương Minh T3, sinh năm 1994; nơi thường 
	Các bị đơn vắng mặt.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:  

	- Theo đơn khởi kiện ngày 25/5/2022 và quá trình t
	Ngày 17/5/2021, nguyên đơn có cho các bị đơn là bà
	- Buộc các bị đơn bà Trần X, ông Trương Minh T3 
	- Nguyên đơn không yêu cầu bị đơn phải trả tiền 
	Ngoài ra không còn yêu cầu gì khác.
	Chứng cứ nguyên đơn cung cấp: "Giấy mượn tiền ngày
	* Tại bản tự khai ngày 24/10/2022, bị đơn ông Trươ
	Bị đơn bà Trần X và bà Trì B đã được Tòa án triệu 
	Quá trình đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn có đơn y
	Tại phiên tòa:
	Đại diện Viện Kiểm sát tham gia phiên tòa phát biể
	Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồn
	Về việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố 
	Về nội dung vụ án: Căn cứ vào các tài liệu, chứng 
	Những yêu cầu, kiến nghị để khắc phục vi phạm về t
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã được 
	[1] Về thủ tục tố tụng: 
	[1.1] Về quan hệ pháp luật: Bà Đặng Thị T khởi kiệ
	[1.2] Về thẩm quyền giải quyết: Các bị đơn bà Trần
	[1.3] Các bị đơn đã được Tòa án triệu tập hợp lệ t
	[2] Về nội dung vụ án: 
	[2.1] Theo nội dung "Giấy mượn tiền ngày 17/5/2021
	[2.2] Tại bản tự khai ngày 24/10/2022, bị đơn ông 
	Bên cạnh đó, ở phần ký tên, điểm chỉ tại Giấy mượn
	[2.3] Do đó, có đủ cơ sở khẳng định ngày 17/5/2021
	[2.4] Theo giấy mượn tiền ngày 17/5/2021, các bên 
	[2.5] Về phần lãi suất chậm trả: Do nguyên đơn khô
	[2.6] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấ
	[3] Quan điểm của Viện kiểm sát là phù hợp nên chấ
	[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: 
	[4.1] Đối với bị đơn Trần X đến thời điểm xét xử s
	[4.2] Do toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:

	Căn cứ vào:  
	- Khoản 3, Điều 26; Điều 35; Điều 36; Điều 39; Điề
	- Các Điều 463; 466 của Bộ luật Dân sự năm 2015;
	- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của
	Tuyên xử:
	1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên 
	Buộc bà Trần X, bà Trì B và ông Trương Minh T3 có 
	Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luậ
	2.Về án phí dân sự sơ thẩm:
	Bị đơn bà Trần X, bà Trì B và ông Trương Minh T3 p
	Hoàn trả cho nguyên đơn bà Đặng Thị T số tiền 2.
	 3. Về quyền kháng cáo: 
	Nguyên đơn, các bị đơn vắng mặt có quyền kháng cáo
	Trong trường hợp quyết định được thi hành theo quy
	Nơi nhận:   
	- TAND tỉnh Bình Dương;
	- VKSND thành phố Thuận An;
	- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
	- Chánh án (để báo cáo);
	- Các đương sự;
	- Lưu HS, VP.
	TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
	THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
	Nguyễn Tố Uyên

